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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ ấp trứng lên sự phát triển phôi và 

thành phần acid béo của ấu trùng cá chẽm. Trứng thụ tinh được ấp ở bốn mức nhiệt độ 28, 30, 32 và 34 0C 
trong các bể composite 300L/bể. Mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần. Kết quả cho thấy nhiệt độ ấp trứng có 
ảnh hưởng đến thời gian phát triển phôi trứng cá chẽm. Thời gian phát triển các giai đoạn chính của phôi dài 
nhất ở nhiệt độ ấp 28 0C. Tỷ lệ nở và tỷ lệ sống của ấu trùng 2 ngày tuổi (2DAH) cao nhất ở nhiệt độ 28 0C và 
30 0C và giảm có ý nghĩa ở nhiệt độ cao hơn (P < 0,05). Không có ảnh hưởng của nhiệt độ ấp đến thành phần 
acid béo không no nhiều nối đôi (PUFA) và các acid béo không no có trên bốn nối đôi (HUFA) của ấu trùng 
cá chẽm mới nở (P > 0,05), tuy nhiên thành phần acid béo của ấu trùng cá 2 ngày sau khi nở có sự sai khác ý 
nghĩa. Ở nhiệt độ 34 oC, hàm lượng các acid béo HUFA của ấu trùng cá 2DAH giảm có ý nghĩa so với ấu trùng 
ở nhiệt độ thấp hơn. Những kết quả trên cho thấy nhiệt độ ấp từ 28 đến 30 0C là phù hợp cho sự phát triển của 
phôi, tỷ lệ nở và chất lượng của ấu trùng cá chẽm.  

Từ khóa: acid béo, ấu trùng, nhiệt độ, phát triển phôi

ABSTRACT
A study was conducted to evaluate eff ects of water temperature on embryonic development and fatty acid 

composition of newly hatched barramundi larvae. The fertilised eggs were incubated at 28, 30, 32 and 34 0C 
in composite tanks (300 L/tank) with three replicates per treatment. The results showed that the temperature 
during egg incubation had signifi cant eff ects on embryonic development. The timing to reach the major 
developmental stages of embryos was longest in eggs incubated at 28 oC. The hatching rate and survival rate 
of 2DAH were highest in the 28 and 30 0C temperatures and signifi cantly reduced in the higher temperature 
groups (P < 0,05). There was no signifi cant diff erence on the polyunsaturated fatty acid (PUFA) and highly 
unsaturated fatty acid (HUFA) compositions of newly hatched barramundi larvae (P > 0,05), whereas the 
2DAH larvae showed signifi cantly diff erent among treatments (P <0,05). At 34 0C, the HUFA of 2DAH larvae 
signifi cantly reduced compared to those kept at lower temperatures. The fi ndings of the present study indicated 
that the optimum temperature for embryonic development and newly hatched barramundi larvae should be in 
range of 28 and 30 0C. 

Keywords: fatty acids, barramundi larvae, temperature, embryonic development.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiệt độ là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự 

phát triển của động vật thủy sản ở tất cả các 
giai đoạn phát triển, trong đó trứng là giai đoạn 
nhạy cảm nhất với sự thay đổi của nhiệt độ, với 
nhiệt độ giới hạn thường là ± 6 0C của nhiệt 
độ đẻ trứng ở phần lớn các loài (Rombough, 
1997). Một sự thay đổi nhỏ về nhiệt độ cũng 

sẽ làm tăng tỷ lệ chết của trứng, đặc biệt là ở 
những loài cá nhiệt đới (Gagliano et al., 2007). 
Điều này làm giảm tỷ lệ nở khi nhiệt độ nước 
tăng lên, ngoại trừ những loài cá có thể điều 
chỉnh thời điểm đẻ trứng để có được nhiệt độ 
nước thích hợp cho sự phát triển của phôi. Ở 
nhiều loài cá, tốc độ phát triển của phôi tăng gấp 
3 lần khi nhiệt độ tăng lên 10 0C (Rombough, 
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1997). Tăng tốc độ phát triển của phôi đồng 
nghĩa với việc rút ngắn thời gian ấp trứng, tuy 
nhiên điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự 
phát triển bình thường của phôi và tăng tỷ lệ dị 
hình ở ấu trùng cá. Theo Imsland et al. (2019), 
tăng nhiệt độ nước trong ấp trứng cá vây đuôi 
tròn (Cyclopterus lumpus) có thể rút ngắn phát 
triển phôi và tăng tỷ lệ nở, tuy nhiên tỷ lệ dị 
hình của ấu trùng mới nở tăng cao (34,7 %) ở 
nhóm ấp ở nhiệt độ nước cao, so với chỉ 7,6 % 
khi ấp ở nhiệt độ thấp. Ở cá chim (Trachinotus 
blochii), trứng ấp ở nhiệt độ 30 và 32 oC có thời 
gian phát triển phôi ngắn hơn so với trứng ấp ở 
nhiệt độ thấp hơn. Tuy nhiên, trứng ấp ở nhiệt 
độ này lại có tỷ lệ nở giảm và tỷ lệ dị hình ở ấu 
trùng tăng cao hơn so với nhiệt độ dưới 30 oC 
(Trần Thị Mai Hương et al., 2016)2016. 

Do cá là động vật biến nhiệt, chúng cần phải 
điều chỉnh thành phần các acid béo để duy trì 
độ nhớt của lớp lipid kép trên màng tế bào ở 
nhiệt độ thấp (Ernst et al., 2016) thông qua cơ 
chế thích nghi đẳng nhớt hay sự điều chỉnh của 
thành phần acid béo của màng tế bào để giữ 
tính lỏng của màng tế bào ở mức cân bằng, dẫn 
đến làm tăng hàm lượng các acid béo không no 
(PUFA) để duy trì thể dịch ở nhiệt độ thấp như 
cá cá hồi vân (Oncorhynchus mikiss) giai đoạn 
giống (Wallaert, Babin, 1994). Nghiên cứu trên 
ấu trùng cá tầm (Acipenser transmontanus) 
cũng cho thấy chúng có thể thay đổi hàm lượng 
các acid béo bão hòa và acid béo không bão 
hòa để đáp ứng lại với sự thay đổi của môi 
trường nước (Buddington et al., 1993). 

Cá chẽm (Lates calcarifer) hay cá chẽm 
châu Á là đối tượng nuôi biển quan trọng, được 
nuôi phổ biến ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình 
Dương và Úc (Siddik et al., 2018; Thépot, 
Jerry, 2015) vì khả năng chịu đựng tốt của 
cá với sự thay đổi của điều kiện nuôi, tốc độ 
tăng trưởng nhanh, sức sinh sản cao (Partridge 
et al., 2008)2008. Cho đến nay đã có một số 
nghiên cứu đánh giá tác động của một số yếu 
tố môi trường lên phát triển phôi cũng như chất 
lượng ấu trùng cá chẽm. Theo  Thépot, Jerry 
(2015), trứng cá chẽm dòng Úc ngừng phát 
triển phôi 2h sau thụ tinh khi ấp ở nhiêt độ 26 
và 36 oC. Tăng nhiệt độ từ 28 lên 34 oC không 

ảnh hưởng đến thời gian phát triển phôi cho 
đến giai đoạn phân chia 32 tế bào. Tuy nhiên 
ở các giai đoạn sau, trứng ấp ở nhiệt độ 28 oC 
có tốc độ phát triển phôi thấp hơn có ý nghĩa 
so với trứng được ấp ở các nhiệt độ cao hơn. Ở 
các mức nhiệt độ cực đoan, tỷ lệ nở đạt thấp, 
tương ứng là 42,6 và 52,3% khi ấp ở nhiệt độ 
28 và 34 oC (Thépot, Jerry, 2015). Ngược lại, 
Carey et al. (2009) cho biết trứng cá chẽm vẫn 
phát triển bình thường khi được ấp ở nhiệt đô 
26 oC, trong khi ấu trùng mới nở có hàm lượng 
cơ cao hơn so với ấu trùng được ấp ở nhiệt độ 
29 và 31 oC. Sự khác biệt về kết quả trong các 
nghiên cứu này có thể do sự khác biệt về nhiệt 
độ nước trong nuôi vỗ cá bố mẹ, yếu tố có thể 
ảnh hưởng đến nhiệt độ phù hợp trong ấp trứng 
cá chẽm (Thépot, Jerry, 2015). Hơn nữa, hiện 
chưa có các thông tin về thành phần acid béo 
của ấu trùng cá mới nở ấp ở các nhiệt độ khác 
nhau. Đây là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng 
đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá 
chẽm trong giai đoạn bắt đầu ăn ngoài và rất cần 
được làm rõ. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu 
này nhằm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ lên 
thời gian phát triển phôi và thành phần acid béo 
của ấu trùng cá chẽm mới nở, qua đó giúp tối ưu 
điều kiện ương trong sản xuất giống cá chẽm.
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích sinh sản
Cá chẽm bố mẹ được nuôi vỗ trong lồng 

64 m3 đặt tại Hòn Lăng, Ninh Ích, Ninh Hòa, 
Khánh Hòa. Trong quá trình nuôi vỗ nhiệt độ 
nước dao động từ 29 – 31 0C, độ mặn từ 30 
– 33 ppt. Cá được cho ăn cá tươi 1 lần/ngày 
với khẩu phần 3% khối lượng thân, định kỳ 
thay lưới lồng sau mỗi 2 tuần. Để kiểm tra và 
kích thích sinh sản, cá bố mẹ được gây mê để 
hạn chế cá bị stress. Mức độ thành thục được 
đánh giá theo phương pháp mô tả bởi Thépot, 
Jerry (2015) với một số điều chỉnh nhỏ; đối 
với cá đực có tinh trùng vận động ở mức trên 
80% khi được hòa trong nước biển, cá cái có 
trứng phát triển với đường kính trung bình 
trên 400 µm. Cá thành thục được kích thích 
sinh sản bằng sử dụng kết hợp giữa 500 IU 
HCG và 25 µg Luteinising hormone releasing 
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hormone analogue (LHRHa)/kg cá cái, cá đực 
sử dụng liều lượng bằng ½ cá cái. Sau khi tiêm 
hormone, cá được chuyển vào lồng cho đẻ.

2. Thu và ấp trứng
Trứng sau khi đẻ 1h, được thu bằng vợt, sau 

đó lọc bỏ chất bẩn và vận chuyển về trại giống 
cá biển để tiến hành thí nghiệm. Trứng trước 
khi đưa vào ấp được lọc để loại bỏ trứng không 
thụ tinh. Trứng thụ tinh được đưa vào ấp trong 
bể 200 L/bể chứa nước biển được lọc sạch với 
mật độ ấp 2000 trứng/L ở các nhiệt độ ấp khác 
nhau; 28, 30, 32 và 34 0C. Nhiệt độ trong bể 
ấp được điều chỉnh bằng cây nâng nhiệt HQ05 
500 W (Trung Quốc). Sau khi trứng nở hoàn 
toàn, tiến hành thu ấu trùng và chuyển sang bể 
ương với cùng điều kiện như mô tả ở trên. Mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Các yếu tố môi 
trường khác được duy trì đảm bảo: độ mặn 31 
ppt, oxy hòa tan > 5 mg/L. 

3. Thu mẫu và phân tích acid béo
Trứng được thu sau mỗi 30 phút để xác định 

mức độ phát triển phôi của trứng cá chẽm. Mỗi 
nghiệm thức thu ngẫu nhiên 10 mẫu. Trứng 
được quan sát dưới kính hiển vi để xác định 
các giai đoạn phát triển phôi. Ấu trùng mới nở 
và ấu trùng 2 ngày tuổi được thu và bảo quản 
ở - 30 0C để phân tích thành phần acid béo. Mỗi 
nghiệm thức được phân tích 3 lần lặp. Lipid 
được tách chiết bằng chloroform theo phương 
pháp của Bligh, Dyer (1959). Thành phần acid 
béo được phân tích bằng máy sắc ký khí.

Mỗi bể được thu mẫu ngẫu nhiên 3 lần bằng 
cốc 100 ml để xác định tỷ lệ nở, tỷ lệ dị hình 
và tỷ lệ sống của ấu trùng mới nở và ấu trùng 2 
ngày tuổi theo công thức sau:

Tỷ lệ nở = 100 x Số ấu trùng trung 

bình/100ml x thể tích bể ấp/ tổng số lượng 
trứng thụ tinh ấp

Tỷ lệ sống ấu trùng 2 ngày tuổi = 100 x số 
ấu trùng 2 ngày tuổi/tổng số ấu trùng ban đầu

4. Xử lý số liệu
Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình 

± sai số chuẩn. Số liệu được phân tích bằng 
phương pháp phân tích phương sai một nhân tố 
One-way ANOVA. Sự sai khác (nếu có) giữa 
các nghiệm thức được xác định bằng phép thử 
Tukey’s HSD multiple comparison post hoc 
tests (SPSS version 22, IBM, USA) ở mức ý 
nghĩa P < 0,05.
III. KẾT QUẢ

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự phát 
triển phôi và tỷ lệ nở của trứng

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt 
độ ấp trứng lên sự phát triển của phôi cá chẽm 
được trình bày trong bảng 1. Nhiệt độ nước 
trong ấp trứng có ảnh hưởng lớn đến thời gian 
phát triển phôi của trứng cá chẽm. Trứng cá ấp 
ở 34 oC đạt đến giai đoạn cuối phôi nang sớm 
nhất, sau đó là ở nhiệt độ 32, 30 và 28 oC. Sự 
khác biệt này kéo dài tới giai đoạn hình thành 
thùy thị giác. Tuy nhiên không có sự sai khác 
về thời gian phát triển phôi ở giai đoạn hình 
thành đốt sống ở nhóm ấp ở nhiệt độ 32 và 34 
oC, trong khi trứng ấp ở nhiệt độ 28 và 30 oC 
đạt đến giai đoạn này dài hơn. Thời gian phát 
triển phôi đến khi nở kéo dài từ 623 – 630 phút 
ở trứng được ấp với nhiệt độ 34 và 32 oC và sai 
khác có ý nghĩa với nhóm ấp ở nhiệt độ thấp 
hơn (P < 0,05). Thời gian phát triển phôi đến 
khi nở dài nhất khi ấp trứng ở nhiệt độ 28 oC và 
có sai khác ý nghĩa với các mức nhiệt độ cao 
hơn (P < 0,05).

Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên các giai đoạn phát triển phôi cá chẽm (phút)

Giai đoạn phát triển 
phôi

Nhiệt độ ấp trứng
28 0C 30 0C 32 0C 34 0C

Cuối phôi nang 233,20 ± 1,56d 206,20 ± 0,58c 196,60 ± 0,51b 189,20 ± 0,37a

Bắt đầu phôi vị 350,60 ± 1,70d 300,60 ± 1,21c 288,80 ± 1,02b 281,80 ± 1,07a

Thùy thị giác 483,65 ± 1,96d 365,80 ± 1,43c 346,40 ± 1,86b 339,20 ± 1,24a

Hình thành đốt sống 545,00 ± 2,98c 403,00 ± 1,67b 374,20 ± 1,32a 370,60 ± 1,21a

Có nhịp tim 815,00 ± 3,42d 626,40 ± 0,68c 568,20 ± 0,58b 552,40 ± 0,87a

Nở 945,20 ± 1,56c 722,20 ± 3,92b 630,20 ± 0,73a 623,40 ± 0,75a

Số liệu trình bày ở dạng trung bình ± SE. Các ký tự khác nhau trong cùng hàng thể hiện sự sai khác có nghĩa về thành phần 
acid béo tương ứng của ấu trùng mới nở và ấu trùng 2DAH. Sự sai khác được xác định ở mức ý nghĩa P < 0,05.
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Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự phát triển 
phôi đã được nghiên cứu trên một số dòng cá 
chẽm. Trong nghiên cứu này, thời gian phát 
triển đến các giai đoạn chính của phôi cá chẽm 
ở các nhiệt độ khác nhau tương tự như những 
kết quả nghiên cứu đã công bố. Ở nhiệt độ ấp 
28 oC, thời gian trứng nở khoảng 16h sau khi 
thụ tinh so với 16,5h và 18h ở trứng ấp ở nhiệt 
độ 28 -30 oC (Kungvankij et al., 1986; Thépot, 
Jerry, 2015). Ở cá chẽm dòng châu Á, trứng 
ấp ở nhiệt độ 28-30 oC (Kungvankij et al., 
1986) phát triển chậm hơn sau khi phân cắt so 
với trứng ấp ở nhiệt độ 27 oC (Maneewongsa, 
Tattanon, 1982), trong khi ở cá chẽm dòng 
Úc có thời gian phát triển phôi nhanh hơn khi 
tăng nhiệt độ ấp trứng (Thépot, Jerry, 2015). 
Sự khác biệt về kết quả trong các nghiên cứu 
này có thể do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như 
sự biến động của nhiệt độ trong quá trình ấp 
trứng hay chất lượng của tinh trùng, trứng cá 
liên quan đến cá bố mẹ được sử dụng cho sinh 
sản (Stone et al., 2008; Thépot, Jerry, 2015).

Nhiệt độ ấp có ảnh hưởng đến tỷ lệ nở của 

trứng cá chẽm. Ở nhiệt độ ấp 28 và 30 oC, tỷ lệ 
nở đạt cao nhất, tương ứng 86,85 và 80,74 % 
và có sai khác ý nghĩa với tỷ lệ nở của trứng 
cá chẽm được ấp ở nhiệt độ 32 0C (64.96%) và 
34 0C (66,35%) (P < 0,05). Tỷ lệ nở thấp nhất 
khi ấp ở nhiệt độ 32 và 34 oC (hình 2). Kết quả 
này cũng phù hợp với nghiên cứu trên cá chẽm 
dòng Úc, trong đó nhiệt độ ấp 34 oC có tỷ lệ 
nở thấp hơn có ý nghĩa so với trứng được ấp ở 
nhiệt độ 30 và 32 0C (Thépot, Jerry, 2015). Tuy 
nhiên theo Thépot, Jerry (2015) ở nhiệt độ ấp 
28 0C, tỷ lệ nở lại thấp hơn so với khi ấp ở nhiệt 
độ 30 và 32 0C, ngược với những kết quả ghi 
nhận trong nghiên cứu này. Nhiều nghiên cứu 
cho thấy nhiệt độ ấp trứng thấp hay cao có thể 
làm chậm hoặc tăng nhanh quá trình phát triển 
phôi, tuy nhiên các mức nhiệt độ này đều làm 
giảm tỷ lệ nở của trứng (Morehead, Hart, 2003; 
Yang, Chen, 2005). Tuy vậy tỷ lệ nở của trứng 
ấp ở nhiệt độ 34 oC trong nghiên cứu này vẫn 
cao hơn nhiều so với kết quả trong nghiên cứu 
của Thépot, Jerry (2015) trên cá chẽm dòng Úc 
(42,6%). Theo Thépot, Jerry (2015), nhiệt độ 

Hình 1: Các giai đoạn phát triển chính của cá chẽm từ trứng thụ tinh đến khi nở: A, cuối phôi dâu; 
B, bắt đầu phôi vị; C, thùy thị giác; D, hình thành đốt sống; E, có nhịp tim và F, ấu trùng mới nở.

A
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nước phù hợp cho ấp trứng phụ thuộc lớn vào 
nhiệt độ nước trong quá trình nuôi vỗ và cho 
đẻ cá bố mẹ. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ 
trong quá trình nuôi vỗ cá bố mẹ dao động từ 

28 - 30 0C, điều này có thể giải thích cho tỷ lệ 
nở cao của trứng cá chẽm được ấp ở nhiệt độ 
28 và 30 0C. 

Ấu trùng cá chẽm 2DAH đạt tỷ lệ sống cao 

Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ ấp lên tỷ lệ nở và tỷ lệ sống của ấu trùng 2DAH.

nhất ở nhiệt độ 28 và 30 0C, tương ứng với 
71,03 và 69,20 % và có sai khác ý nghĩa với 
tỷ lệ sống của ấu trùng ương ở nhiệt độ cao 
hơn (P < 0.05). Tỷ lệ sống của ấu trùng 2DAH 
giảm có ý nghĩa khi tăng nhiệt độ lên 32 và 34 
0C (Hình 2). Ở cá chim vây vàng, khi tăng nhiệt 
độ nước từ 24 lên 28 0C không làm ảnh hưởng 
đến tỷ lệ sống của ấu trùng 5DAH, nhưng giảm 
có ý nghĩa khi tăng nhiệt độ lên 30 0C và chết 
hoàn toàn ở nhiệt độ nước 32 0C (Trần Thị Mai 
Hương et al., 2016). Trong khi ở cá cam vây dài 
(Seriola rivoliana) tăng nhiệt độ nước từ 20 lên 
24 0C cải thiện tỷ lệ sống của ấu trùng 2DAH, 
tuy nhiên tỷ lệ sống giảm khi nhiệt độ tăng trên 
24 0C và ấu trùng chết hoàn toàn ở nhiệt độ trên 
27 0C (Viader-Guerrero et al., 2021). Sự khác 
biệt này có thể liên quan đến giới hạn nhiệt độ 
giữa các loài và cần được nghiên cứu sâu hơn.

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên thành 
phần acid béo của ấu trùng cá chẽm

Thành phần acid béo của ấu trùng cá chẽm 
được trình bày trong bảng 2. Nhiệt độ ấp trứng 
có ảnh hưởng đến thành phần acid béo no 
(SFAs) và acid béo không no có một nối đôi 
(MUFAs) của ấu trùng cá chẽm mới nở (P < 
0,05). Tổng các SFA cao nhất ở nghiệm thức 34 
oC và có sai khác ý nghĩa với nghiệm thức 30 
oC và 28 oC (P < 0,05). Các acid béo C16:1n-7 
và C17:1n-9 giảm dần khi nhiệt độ ấp tăng 

từ 28 lên 34 oC, nhưng không có sai khác về 
tổng các MUFA. Nhiệt độ ấp trứng không có 
ảnh hưởng lên các acid béo không no đa nối 
đôi (PUFAs), tổng các n-3PUFA, n-6PUFA và 
HUFA của ấu trùng cá chẽm mới nở (P > 0,05). 

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến thành phần 
acid béo của ấu trùng cá chẽm hai ngày tuổi 
(2DAH) (P < 0,05). Tổng các SFA thấp nhất ở 
nghiệm thức 28, 30 oC và có sai khác ý nghĩa 
với SFA của ấu trùng cá chẽm ở nghiệm thức 
32 và 34 oC (P < 0,05). Không có sai khác về 
hàm lượng các acid béo C16:1n-7 và C17:1n-9 
của ấu trùng (P > 0,05), tuy nhiên hàm lượng 
C18:1n-9 giảm có ý nghĩa khi nhiệt độ lên 34 
oC. Hàm lượng EPA giảm dần khi nhiệt độ 
tăng, trong khi ARA và DHA tăng khi tăng 
nhiệt độ nước từ 28 lên 34 oC. Tổng các acid 
béo n-3HUFA của ấu trùng cao nhất ở nhiệt độ 
32 oC và có sai khác ý nghĩa với nghiệm thức 
30 oC và 28 oC.

Biến động thành phần acid béo của ấu 
trùng cá chẽm theo ngày tuổi đã được công bố 
trong một số nghiên cứu. Theo Lục Minh Diệp 
(2010), ở nhiệt độ ương 28 0C, hàm lượng các 
SFA, MUFA và các PUFA có xu hướng giảm ở 
giai đoạn từ 0 đến 2 DAH do đây là giai đoạn ấu 
trùng dinh dưỡng hoàn toàn bằng noãn hoàng 
và các acid béo được sử dụng là nguồn năng 
lượng chính cho sinh trưởng của ấu trùng giai 
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đoạn này. Tuy nhiên tỷ lệ về thành phần các 
acid béo so với lipid tổng số nhìn chung không 
có sự thay đổi ở giai đoạn này, đặc biệt là về tỷ 
lệ của các acid béo PUFA và HUFA, tương tự 
như kết quả nghiên cứu trên cá chẽm dòng Úc 
(Thépot et al., 2016). Tuy nhiên cho đến nay 
chưa có nghiên cứu nào công bố về sự biến động 
của thành phần acid béo ở ấu trùng cá chẽm ở 
các nhiệt độ ương khác nhau. Đối với cá tầm, 
hàm lượng acid béo C16:0 của ấu trùng mới 
nở tăng khi tăng nhiệt độ ấp trứng, tuy nhiên 
thành phần các acid béo khác không có sự thay 
đổi. Ngoài ra tổng các MUFA, PUFA và các 
HUFA cũng không có sự sai khác ở ấu trùng 
cá được ấp ở các nhiệt độ khác nhau (Vasconi 
et al., 2019). Ấu trùng giữ ở mức nhiệt độ thấp 

cũng có xu hướng tiêu thụ nhiều các SFA hơn 
ấu trùng giữ ở nhiệt độ cao (Vasconi et al., 
2019). Trong nghiên cứu này hàm lượng các 
acid béo ở ấu trùng cá chẽm mới nở nhìn chung 
không có sự khác biệt ở các mức nhiệt độ khác 
nhau, tuy nhiên ở giai đoạn 2DAH nhiệt độ có 
tác động lên thành phần acid béo của ấu trùng 
cá. Các HUFA tăng, trong khi các tiền chất của 
chúng là các acid béo C18:2n-6 và C18:3n-3 
giảm, điều này cho thấy có thể có sự hoạt động 
của quá trình sinh tổng hợp acid béo ở ấu trùng 
cá chẽm, tương tự như những ghi nhận trên cá 
tầm (Vasconi et al., 2019). Vì thành phần các 
acid béo cần thiết đóng vai trò quan trọng trọng 
việc đảm bảo cấu trúc và chức năng của màng 
tế bào, đặc biệt là duy trì độ nhớt của lớp lipid 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên thành phần acid béo chủ yếu (% của lipid) của ấu trùng cá chẽm 0 
và 2 ngày sau khi nở

Acid béo Ấu trùng mới nở Ấu trùng 2dhp 
28 0C 30 0C 32 0C 34 0C 28 0C 30 0C 32 0C 34 0C

C14:0 0,83a 0,84a 0,89b 0,83a 0,86 0,86 0,87 0,87
C15:0 0,37 0,37 0,35 0,37 - - - -
C16:0 13,47 13,52 13,78 13,94 14,78x 15,04x 18,69z 16,96y

C17:0 0,84 0,87 0,90 0,92 2,13 1,98 2,31 2,14
C18:0 4,14 4,14 4,14 4,25 5,63x 5,80x 8,75y 8,24y

ΣSFA 19,65a 19,74a 20,05ab 20,30b 23,40x 22,81x 29,76y 28,06y

C16:1n-7 3,75ab 3,78b 3,79b 3,70a 4,10 4,05 4,18 4,31
C17:1n-9 0,53b 0,52b 0,54b 0,45a 0,51 0,50 0,51 0,53
C18:1n-9 27,61 27,25 27,94 28,08 25,56y 26,45y 28,25z 23,76x

C20:1 0,86 0,87 0,84 0,95 - - - -
ΣMUFA 32,76 32,43 33,11 33,19 30,17y 31,01y 32,95z 28,60x

C18:2n-6 10,01 10,09 10,67 9,84 5,28y 5,66y 2,17x 1,49x

C18:3n-3 0,93 0,91 0,88 0,96 - - - -
C18:3n-6 1,08 1,08 1,06 1,12 - - - -
C20:2n-6 0,97 0,97 0,90 1,00 - - - -
C20:4n-6 1,41 1,49 1,38 1,42 2,25x 2,48x 4,36y 4,39y

C20:5n-3 4,24 4,34 4,27 4,16 3,23xy 3,59y 3,34xy 2,86x

C22:6n-3 20,13 20,75 21,47 20,18 23,89x 24,87x 27,55y 26,80y

ΣPUFA 38,77 39,64 40,63 38,69 35,31 36,60 37,43 35,54
ΣHUFA 25,78 26,59 27,12 25,76 29,70x 30,94x 35,26y 34,06y

Σn-3 PUFA 25,30 26,01 26,59 25,30 27,45x 28,47xy 30,89z 29,66y

Σn-6 PUFA 13,47 12,66 13,11 12,39 7,86y 8,14y 6,54xy 5,88x

Σn-3HUFA 24,37 25,10 25,74 24,34 27,45x 28,47xy 30,89z 29,66y

Số liệu trình bày ở dạng trung bình ± sd. Các ký tự a,b,c và x, y, z trong cùng hàng thể hiện sự sai khác có 
nghĩa về thành phần acid béo tương ứng của ấu trùng mới nở và ấu trùng 2DAH. Sự sai khác được xác định 
ở mức ý nghĩa P < 0,05.
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kép màng ở các nhiệt độ khác nhau, điều này 
có thể giải thích cho tỷ lệ cao các acid béo này 
ở ấu trùng cá chẽm 2DAH.  
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhiệt độ ấp trứng có ảnh hưởng đến thời 
gian phát triển phôi, tỷ lệ nở và thành phần acid 
béo của ấu trùng cá chẽm. Kết quả cho thấy 
nhiệt độ ấp 28 đến 30 0C là thích hợp cho sự 
phát triển của phôi, tỷ lệ nở và tỷ lệ sống của 
ấu trùng. Ấp trứng ở nhiệt độ 32 – 34 0C làm 
giảm tỷ lệ nở và tỷ lệ sống của trứng và ấu 
trùng cá chẽm 2DAH. Thành phần acid béo của 

ấu trùng mới nở không có sự khác biệt khi ấp 
trứng ở các nhiệt độ ấp khác nhau. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh trưởng và 
sự chuyển hóa acid béo ở ấu trùng cá chẽm ở 
các giai đoạn ương từ 2DAH cần được tiếp tục 
làm rõ trong các nghiên cứu tiếp theo. 
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